
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, số 40A2, ngõ 43 ngách 99 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/12/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IMMANUEL

0107674442

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IMMANUEL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IMMANUEL TRADING COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: IMMANUEL TRADING CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: quán cafe, nước hoa quả, giải khát; 

5630

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
Bán buôn thủy sản 
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê 
Bán buôn chè 
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
Bán buôn thực phẩm khác 
Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632(Chính)

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 

5610

7. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

4649

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001083015863

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B2007 Tòa nhà Mulberry Lane, khu đô thị mới Mỗ Lao, Phường Mộ 
Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ ĐĂNG TIẾN Nam
09/08/1983 Kinh Việt Nam

04/05/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M80653472
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 401 đường 42 số 22 Seon Hwa ro, Jung-gu, 
Deajeon (Yongdu-dong), Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: Số A1707, tòa A, khu chung cư số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CHANG CHAN SOO Nam

16/03/1961 Hàn Quốc

10/07/2009 Bộ ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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